	UBND XÃ HOẰNG TIẾN
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Tuần 01 tháng 12 năm 2025, Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 06/12/2025)

1. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251201-0017
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	DƯƠNG THỊ HỒNG
	Số nhà 77C, Đường 510B, Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0967096456
	01/12/2025 10:55:55
	04/12/2025 10:54:59
	03/12/2025 08:07:26
	
	

	2
	H56.139-251201-0024
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
	SỐ NHÀ 08/76 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0983280504
	01/12/2025 10:56:09
	04/12/2025 10:56:00
	03/12/2025 08:06:54
	
	

	3
	H56.139-251202-0028
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG THỊ HUỆ
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386836436
	02/12/2025 15:18:56
	05/12/2025 15:18:00
	04/12/2025 11:28:43
	
	

	4
	H56.139-251202-0032
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	BÙI THỊ LIÊN
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978773688
	02/12/2025 15:20:47
	05/12/2025 15:20:00
	04/12/2025 11:27:53
	
	

	5
	H56.139-251202-0038
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ PHẠM TIẾN
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0358197386
	02/12/2025 15:21:16
	05/12/2025 15:20:59
	04/12/2025 11:27:05
	
	

	6
	H56.139-251202-0040
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRẦN THỊ THUẬN
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978988156
	02/12/2025 15:34:17
	05/12/2025 15:33:59
	04/12/2025 11:26:21
	
	

	7
	H56.139-251202-0054
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HUYỀN
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0977990374
	02/12/2025 16:33:08
	05/12/2025 16:33:00
	04/12/2025 11:25:38
	
	

	8
	H56.139-251203-0024
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN VĂN CHIẾN
	Thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989196779
	03/12/2025 16:18:50
	08/12/2025 16:18:00
	05/12/2025 08:22:22
	
	

	9
	H56.139-251204-0023
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ QUÝ
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0961884955
	04/12/2025 11:21:48
	09/12/2025 11:20:59
	05/12/2025 14:57:42
	
	

	10
	H56.139-251204-0008
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ PHẠM QUANG
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0339531077
	04/12/2025 11:23:14
	09/12/2025 11:22:59
	06/12/2025 21:18:54
	
	

	11
	H56.139-251204-0026
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN DUY MINH
	01 Lê Cảo, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0961253636
	04/12/2025 11:23:35
	09/12/2025 11:22:59
	06/12/2025 21:18:21
	
	

	12
	H56.139-251204-0030
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ HIỀN LINH
	THÔN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982600600
	04/12/2025 11:24:00
	09/12/2025 11:24:00
	06/12/2025 21:17:38
	
	

	13
	H56.139-251204-0032
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ HOA
	THÔN LINH TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0378498427
	04/12/2025 11:24:18
	09/12/2025 11:24:00
	06/12/2025 21:17:03
	
	

	14
	H56.139-251204-0036
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HUYỀN
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0977990374
	04/12/2025 15:52:42
	09/12/2025 15:52:00
	06/12/2025 21:16:25
	
	

	15
	H56.139-251205-0041
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ NHUNG
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973737747
	05/12/2025 17:37:51
	11/12/2025 07:00:00
	
	
	

	16
	H56.139-251205-0042
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	HỒ HỮU HƯNG
	thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0865023238
	05/12/2025 17:38:09
	11/12/2025 07:00:00
	
	
	








2. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH - VĂN HÓA XÃ HỘI


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251128-0051
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Phạm Văn Kim
	Giang Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0347891439
	01/12/2025 07:54:27
	08/12/2025 07:54:00
	
	
	

	2
	H56.139-251202-0044
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	VŨ DUY NĂM
	THÔN KHANG ĐOÀI, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353066632
	03/12/2025 14:00:45
	07/01/2026 14:00:00
	
	
	

	3
	H56.139-251203-0019
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	LÊ TRƯƠNG CƯỜNG
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386337812
	03/12/2025 15:01:05
	07/01/2026 15:01:00
	
	
	

	4
	H56.139-251203-0021
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Phạm Văn KIm
	Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0347891439
	03/12/2025 15:01:23
	07/01/2026 15:01:00
	
	
	

	5
	H56.139-251204-0019
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	TRƯƠNG THỊ LÊ
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0389325461
	04/12/2025 09:59:33
	08/01/2026 09:58:59
	
	
	

	6
	H56.139-251204-0015
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	LÊ VĂN MẠNH
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0983511656
	04/12/2025 10:02:35
	09/12/2025 10:01:59
	
	
	

	7
	H56.139-251204-0017
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	
	Nguyễn Thị Phan
	Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0396869940
	04/12/2025 10:15:55
	12/12/2025 10:15:00
	
	
	

	8
	H56.139-251204-0025
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Lê Văn Cường
	Thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0973599289
	04/12/2025 10:35:50
	09/12/2025 10:35:00
	
	
	




3. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251201-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN VIẾT
	THÔN SƠN TRANG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369815503
	01/12/2025 07:57:13
	02/12/2025 07:57:00
	01/12/2025 16:53:46
	
	

	2
	H56.139-251201-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Thị Trang
	Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0394559522
	01/12/2025 07:57:21
	02/12/2025 07:57:00
	01/12/2025 16:52:15
	
	

	3
	H56.139-251201-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THị HẰNG
	Thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0971422416
	01/12/2025 09:33:47
	02/12/2025 09:33:00
	01/12/2025 16:55:10
	
	

	4
	H56.139-251201-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ THỊ HẠNH
	THÔN KIM TÂN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0943076294
	01/12/2025 09:34:44
	02/12/2025 09:33:59
	01/12/2025 16:48:59
	
	

	5
	H56.139-251201-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN ĐỒNG
	Số 4 Ngách 39/14 Đại Đồng, Tổ 6, Tỉnh Thanh Hóa
	0349452998
	01/12/2025 09:35:46
	02/12/2025 09:35:00
	01/12/2025 16:50:44
	
	

	6
	H56.139-251201-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ CHÂN TÂM
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0944379356
	01/12/2025 09:36:16
	02/12/2025 09:35:59
	01/12/2025 16:55:03
	
	

	7
	H56.139-251201-0006
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	ĐỖ THỊ HẠNH
	THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0943076294
	01/12/2025 09:40:09
	01/12/2025 17:00:00
	01/12/2025 16:50:00
	
	

	8
	H56.139-251201-0007
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ CHÂN TÂM
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0944379356
	01/12/2025 09:40:20
	01/12/2025 17:00:00
	01/12/2025 16:49:47
	
	

	9
	H56.139-251201-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HƯƠNG
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0915688499
	01/12/2025 10:21:31
	02/12/2025 10:20:59
	01/12/2025 16:54:24
	
	

	10
	H56.139-251201-0013
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Lê Trương Đông
	Thôn linh trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979053922
	01/12/2025 10:24:31
	01/12/2025 17:00:00
	01/12/2025 16:57:43
	
	

	11
	H56.139-251201-0010
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Lương Thị Thắm
	Thôn Bắc Hội Triều, Xã Hoằng Châu, Tỉnh Thanh Hóa
	0868768784
	01/12/2025 10:24:36
	01/12/2025 17:00:00
	01/12/2025 16:57:56
	
	

	12
	H56.139-251201-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Nguyệt
	Số nhà 84, Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0387891143
	01/12/2025 10:38:40
	02/12/2025 10:37:59
	01/12/2025 16:56:12
	
	

	13
	H56.139-251201-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ KIM
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0986698921
	01/12/2025 10:53:21
	02/12/2025 10:52:59
	01/12/2025 16:56:52
	
	

	14
	H56.139-251201-0026
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ KIM
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986698921
	01/12/2025 10:53:31
	01/12/2025 17:00:00
	01/12/2025 16:57:30
	
	

	15
	H56.139-251201-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐINH THỊ LINH
	THÔN KIM SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0378880209
	01/12/2025 11:13:47
	02/12/2025 11:13:00
	01/12/2025 16:56:46
	
	

	16
	H56.139-251201-0034
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ QUỲNH
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0332266135
	01/12/2025 15:50:45
	02/12/2025 15:50:00
	01/12/2025 21:11:48
	
	

	17
	H56.139-251201-0040
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI THỊ HỒNG PHỨC
	Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986698921
	01/12/2025 15:50:55
	02/12/2025 15:50:00
	01/12/2025 21:14:48
	
	

	18
	H56.139-251201-0041
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Trọng Hoằng
	Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986698929
	01/12/2025 15:51:03
	02/12/2025 15:50:59
	01/12/2025 21:14:59
	
	

	19
	H56.139-251201-0042
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Văn Chí Nguyên
	Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986698921
	01/12/2025 15:51:13
	02/12/2025 15:50:59
	01/12/2025 21:16:20
	
	

	20
	H56.139-251201-0043
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Phượng
	Số nhà 02, Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0962900649
	01/12/2025 15:51:19
	02/12/2025 15:50:59
	01/12/2025 21:15:05
	
	

	21
	H56.139-251201-0044
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Văn Minh
	Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0962900649
	01/12/2025 15:51:28
	02/12/2025 15:50:59
	01/12/2025 21:17:19
	
	

	22
	H56.139-251201-0048
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ DUNG
	sỐ NHÀ 01 ĐƯỜNG 06, THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987327784
	01/12/2025 16:16:27
	02/12/2025 16:15:59
	01/12/2025 21:16:27
	
	

	23
	H56.139-251202-0005
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG THỊ TRANG
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0964409198
	02/12/2025 09:37:25
	02/12/2025 17:00:00
	02/12/2025 16:42:13
	
	

	24
	H56.139-251202-0012
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ THƠM
	Tổ 9, Ấp 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0984757624
	02/12/2025 09:37:34
	02/12/2025 17:00:00
	02/12/2025 16:56:05
	
	

	25
	H56.139-251202-0003
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	ĐỖ ĐỨC HÀ
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0337269829
	02/12/2025 09:39:57
	02/12/2025 17:00:00
	02/12/2025 16:41:42
	
	

	26
	H56.139-251202-0007
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	CAO THỊ NĂM
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0346562197
	02/12/2025 09:44:09
	02/12/2025 17:00:00
	02/12/2025 16:55:54
	
	

	27
	H56.139-251202-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ ĐỨC HÀ
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0337269829
	02/12/2025 09:55:40
	03/12/2025 09:54:59
	02/12/2025 21:59:49
	
	

	28
	H56.139-251202-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ TRANG
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0964409198
	02/12/2025 09:56:49
	03/12/2025 09:56:00
	02/12/2025 22:01:21
	
	

	29
	H56.139-251202-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO THỊ NĂM
	THÔN KIM SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0346562197
	02/12/2025 09:57:29
	03/12/2025 09:56:59
	02/12/2025 22:02:05
	
	

	30
	H56.139-251202-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THƠM
	Tổ 9, Ấp 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0984757624
	02/12/2025 09:58:14
	03/12/2025 09:58:00
	02/12/2025 22:01:14
	
	

	31
	H56.139-251202-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê thị liên
	Thôn Hải sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0346333167
	02/12/2025 10:03:54
	03/12/2025 10:03:00
	02/12/2025 22:01:07
	
	

	32
	H56.139-251202-0018
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Lê Trương Đông
	Thôn linh trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979053922
	02/12/2025 10:05:12
	02/12/2025 17:00:00
	02/12/2025 16:56:20
	
	

	33
	H56.139-251202-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê thị ngân
	Thôn chuế 2 , Xã hoằng tiến, Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0985471843
	02/12/2025 10:59:40
	03/12/2025 10:58:59
	02/12/2025 16:54:15
	
	

	34
	H56.139-251202-0029
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	HỒ THỊ THƠM
	Thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0984599565
	02/12/2025 14:33:34
	02/12/2025 17:00:00
	02/12/2025 16:56:32
	
	

	35
	H56.139-251202-0030
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ VĂN TÁ
	Thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0938266283
	02/12/2025 14:33:40
	02/12/2025 17:00:00
	02/12/2025 16:56:44
	
	

	36
	H56.139-251202-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THOA
	Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0975161542
	02/12/2025 14:33:50
	03/12/2025 14:33:00
	02/12/2025 16:53:05
	
	

	37
	H56.139-251202-0041
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HOÀI THU
	THÔN TRUNG ĐOÀI, Tỉnh Thanh Hóa
	0393140895
	02/12/2025 15:58:01
	03/12/2025 15:58:00
	02/12/2025 16:46:59
	
	

	38
	H56.139-251202-0043
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê thị Minh
	Số nhà 46 thôn Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0368830133
	02/12/2025 15:58:16
	03/12/2025 15:58:00
	02/12/2025 16:52:59
	
	

	39
	H56.139-251202-0042
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ HOÀI THU
	THÔN TRUNG ĐOÀI, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0393140895
	02/12/2025 15:58:58
	03/12/2025 17:00:00
	02/12/2025 16:56:57
	
	

	40
	H56.139-251202-0053
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HỒNG
	Số nhà 02, Thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0969264855
	02/12/2025 16:27:41
	03/12/2025 16:26:59
	02/12/2025 16:47:06
	
	

	41
	H56.139-251203-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LAN
	THÔN 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0987775738
	03/12/2025 08:19:09
	04/12/2025 08:18:59
	03/12/2025 16:26:50
	
	

	42
	H56.139-251203-0002
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ LAN
	THÔN 5, Tỉnh Thanh Hóa
	0987775738
	03/12/2025 08:19:28
	03/12/2025 17:00:00
	03/12/2025 14:41:24
	
	

	43
	H56.139-251203-0006
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN ĐÌNH THƯ
	THÔN KIM SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0388543428
	03/12/2025 08:59:07
	03/12/2025 17:00:00
	03/12/2025 14:41:08
	
	

	44
	H56.139-251203-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN ĐÌNH THƯ
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0388543428
	03/12/2025 08:59:21
	04/12/2025 08:58:59
	03/12/2025 16:28:52
	
	

	45
	H56.139-251203-0010
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	ĐỖ THỊ NGẪU
	Thôn Hồng Nhuệ 1, Xã Hoằng Châu, Tỉnh Thanh Hóa
	0868768784
	03/12/2025 09:55:10
	03/12/2025 17:00:00
	03/12/2025 14:39:53
	
	

	46
	H56.139-251203-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG DIỆU LINH
	Số nhà 48, Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0966978606
	03/12/2025 14:12:47
	04/12/2025 14:11:59
	03/12/2025 16:28:14
	
	

	47
	H56.139-251203-0016
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	TRƯƠNG DIỆU LINH
	Số nhà 48, Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0966978606
	03/12/2025 14:13:11
	03/12/2025 17:00:00
	03/12/2025 16:20:57
	
	

	48
	H56.139-251203-0025
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ YẾN
	Số nhà 06 ngõ số 04 thôn 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0342398707
	03/12/2025 15:35:49
	04/12/2025 17:00:00
	03/12/2025 16:22:14
	
	

	49
	H56.139-251203-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ YẾN
	Số nhà 06 ngõ số 04 thôn 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0342398707
	03/12/2025 15:36:09
	04/12/2025 15:35:59
	03/12/2025 16:29:24
	
	

	50
	H56.139-251203-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI TRÍ ĐỨC
	Số nhà 03, Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0369395543
	03/12/2025 15:36:17
	04/12/2025 15:35:59
	03/12/2025 16:28:07
	
	

	51
	H56.139-251203-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI THỊ THẢO
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0342398707
	03/12/2025 15:36:24
	04/12/2025 15:35:59
	03/12/2025 16:29:42
	
	

	52
	H56.139-251204-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	Số nhà 09 đường DH24 thôn 4 , Tỉnh Thanh Hóa
	0963817935
	04/12/2025 09:40:33
	05/12/2025 09:39:59
	04/12/2025 15:10:30
	
	

	53
	H56.139-251204-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ MAI
	số nhà 01 Đường 08 Thôn Đại Trường, Tỉnh Thanh Hóa
	0977838406
	04/12/2025 09:43:02
	05/12/2025 09:43:00
	04/12/2025 15:10:24
	
	

	54
	H56.139-251204-0005
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN THỊ OANH
	Số nhà 09 thôn 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0324567658
	04/12/2025 09:43:19
	04/12/2025 17:00:00
	04/12/2025 15:50:39
	
	

	55
	H56.139-251204-0027
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ XUÂN ANH
	số nhà 07 đường 09 thôn Đại trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981477238
	04/12/2025 10:50:10
	04/12/2025 17:00:00
	04/12/2025 15:51:27
	
	

	56
	H56.139-251204-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI TRÍ THỊ
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0364311178
	04/12/2025 10:50:23
	05/12/2025 10:50:00
	04/12/2025 15:15:13
	
	

	57
	H56.139-251204-0020
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ BÍCH NGỌC
	THÔN LIÊN MINH, Tỉnh Thanh Hóa
	0354940296
	04/12/2025 10:50:32
	05/12/2025 10:50:00
	04/12/2025 15:29:20
	
	

	58
	H56.139-251204-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ XUÂN ANH
	số nhà 07 đường 09 thôn Đại trường, Tỉnh Thanh Hóa
	0981477238
	04/12/2025 10:50:45
	05/12/2025 10:50:00
	04/12/2025 15:15:19
	
	

	59
	H56.139-251204-0034
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN HỮU HÙNG
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0349611336
	04/12/2025 15:29:51
	05/12/2025 15:28:59
	04/12/2025 21:37:32
	
	

	60
	H56.139-251204-0035
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	NGUYỄN HỮU HÙNG
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349611336
	04/12/2025 15:48:09
	05/12/2025 17:00:00
	04/12/2025 16:19:57
	
	

	61
	H56.139-251204-0037
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THANH
	Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0359520030
	04/12/2025 16:00:28
	05/12/2025 16:00:00
	04/12/2025 21:38:41
	
	

	62
	H56.139-251204-0038
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN
	Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03643111178
	04/12/2025 16:00:40
	05/12/2025 16:00:00
	04/12/2025 21:37:39
	
	

	63
	H56.139-251205-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO SƠN HẢI
	TỔ DÂN PHỐ 10, Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
	0862419236
	05/12/2025 11:41:41
	08/12/2025 13:30:00
	05/12/2025 21:18:41
	
	

	64
	H56.139-251205-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ BÌNH
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386742021
	05/12/2025 11:42:44
	08/12/2025 13:30:00
	05/12/2025 21:18:49
	
	

	65
	H56.139-251205-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ BÁ KHANG
	thôn Thanh Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
	0816901236
	05/12/2025 11:43:09
	08/12/2025 13:30:00
	05/12/2025 21:18:55
	
	

	66
	H56.139-251205-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THU HƯƠNG
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0375827726
	05/12/2025 11:46:25
	08/12/2025 13:30:00
	05/12/2025 21:19:02
	
	

	67
	H56.139-251205-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG
	THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0326504275
	05/12/2025 11:47:01
	08/12/2025 13:30:00
	05/12/2025 21:20:51
	
	

	68
	H56.139-251205-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THU HƯƠNG
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0375827726
	05/12/2025 11:47:47
	08/12/2025 13:30:00
	05/12/2025 21:23:03
	
	

	69
	H56.139-251205-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ THÙY LINH
	thôn Thanh Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
	0363663181
	05/12/2025 11:48:13
	08/12/2025 13:30:00
	05/12/2025 21:20:45
	
	

	70
	H56.139-251205-0020
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ THU HƯƠNG
	thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0375827726
	05/12/2025 11:48:32
	05/12/2025 17:00:00
	05/12/2025 21:22:07
	
	

	71
	H56.139-251205-0016
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	Lê Thị Tình
	Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0387131120
	05/12/2025 13:47:52
	05/12/2025 17:00:00
	05/12/2025 21:25:13
	
	

	72
	H56.139-251205-0029
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	LÊ THỊ HẠNH
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0353463894
	05/12/2025 14:39:18
	05/12/2025 17:00:00
	05/12/2025 21:22:20
	
	

	73
	H56.139-251205-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HẠNH
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0353463894
	05/12/2025 14:52:37
	08/12/2025 14:52:00
	05/12/2025 21:37:18
	
	

	74
	H56.139-251205-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI THỊ TUYẾT
	THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987244098
	05/12/2025 15:24:07
	08/12/2025 15:24:00
	05/12/2025 21:38:03
	
	

	75
	H56.139-251205-0033
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	BÙI THỊ TUYẾT
	THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987244098
	05/12/2025 15:24:50
	08/12/2025 17:00:00
	05/12/2025 21:24:59
	
	

	76
	H56.139-251205-0035
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	BÙI THỊ TUYẾT
	THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987244098
	05/12/2025 15:25:03
	08/12/2025 17:00:00
	05/12/2025 21:24:45
	
	















3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251130-0001
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN ĐÌNH THIỆN
	Thôn Nghĩa Thục, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386992567
	01/12/2025 07:56:02
	02/12/2025 07:56:00
	02/12/2025 08:15:45
	
	

	2
	H56.139-251130-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN ĐÌNH THIỆN
	Thôn Nghĩa Thục, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386992567
	01/12/2025 07:56:11
	02/12/2025 07:56:00
	02/12/2025 08:22:55
	
	

	3
	H56.139-251201-0003
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	TRẦN TRỌNG CHUNG
	số nhà 03, Thôn Phong Lan 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0388537002
	01/12/2025 08:17:10
	08/12/2025 08:16:59
	02/12/2025 08:15:21
	
	

	4
	H56.139-251201-0011
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ TRỌNG HOÀNG
	số nhà 19, Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0865617483
	01/12/2025 09:42:55
	02/12/2025 09:41:59
	02/12/2025 08:14:37
	
	

	5
	H56.139-251201-0012
	Cấp bản sao Trích lục kết hôn
	
	LÊ TRỌNG HOÀNG
	số nhà 19, Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0865617483
	01/12/2025 09:43:09
	02/12/2025 09:43:00
	02/12/2025 08:22:55
	
	

	6
	H56.139-251201-0015
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251201-1618)
	
	Lê Văn Thanh Tùng
	
	0398215348
	01/12/2025 09:56:37
	01/12/2025 17:00:00
	01/12/2025 16:38:59
	
	

	7
	H56.139-251201-0014
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN QUANG
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0398215348
	01/12/2025 09:56:43
	02/12/2025 09:56:00
	01/12/2025 17:12:32
	
	

	8
	H56.139-251201-0018
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ PHẠM THẾ
	THÔN 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982460975
	01/12/2025 10:03:28
	08/12/2025 10:03:00
	02/12/2025 08:13:14
	
	

	9
	H56.139-251201-0019
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ BÁ MINH
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0386458259
	01/12/2025 10:04:29
	04/12/2025 10:03:59
	03/12/2025 09:35:49
	
	

	10
	H56.139-251201-0022
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251201-2261)
	
	NGUYỄN HỮU MINH HOÀNG
	
	0397863713
	01/12/2025 10:28:05
	01/12/2025 17:00:00
	01/12/2025 16:38:59
	
	

	11
	H56.139-251201-0021
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ THANH HOA
	số nhà 15, Thôn Trung Ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0397863713
	01/12/2025 10:28:12
	02/12/2025 10:28:00
	01/12/2025 17:15:12
	
	

	12
	H56.139-251201-0032
	Cấp bản sao Trích lục kết hôn
	
	HÁN THỊ HOA
	Tòa 101, Ktx Semv, Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0902065334
	01/12/2025 11:12:39
	02/12/2025 11:11:59
	02/12/2025 08:21:20
	
	

	13
	H56.139-251201-0035
	Cấp bản sao Trích lục kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ QUỲNH
	Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0332266135
	01/12/2025 14:51:46
	02/12/2025 14:50:59
	02/12/2025 16:56:58
	
	

	14
	H56.139-251201-0037
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU DẦN
	số nhà 08, thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0375914138
	01/12/2025 15:12:45
	08/12/2025 15:11:59
	03/12/2025 09:37:36
	
	

	15
	H56.139-251201-0039
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU DẦN
	số nhà 08, thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0375914138
	01/12/2025 15:21:32
	02/12/2025 15:20:59
	03/12/2025 09:37:36
	
	

	16
	H56.139-251201-0047
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	Thôn Trung Ngoại, Xã Hoằng Tiến, Tính Thanh Hóa làm gì , Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0335129023
	01/12/2025 16:02:44
	02/12/2025 16:02:00
	03/12/2025 09:43:18
	
	

	17
	H56.139-251201-0046
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU HÙNG
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349611336
	01/12/2025 16:14:01
	02/12/2025 16:14:00
	03/12/2025 09:43:18
	
	

	18
	H56.139-251201-0049
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ HỒNG TIÊN
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982610436
	01/12/2025 16:37:03
	02/12/2025 16:37:00
	
	
	

	19
	H56.139-251201-0050
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ HỒNG TIÊN
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982610436
	01/12/2025 16:37:03
	02/12/2025 16:37:00
	
	
	

	20
	H56.139-251201-0051
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	PHẠM NGỌC HẠNH
	số nhà 40, thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0382595668
	01/12/2025 16:37:03
	08/12/2025 16:37:00
	03/12/2025 09:45:44
	
	

	21
	H56.139-251201-0052
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM NGỌC HẠNH
	số nhà 40, thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0382595668
	01/12/2025 16:37:27
	02/12/2025 16:37:00
	03/12/2025 09:45:44
	
	

	22
	H56.139-251201-0053
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM NGỌC MẠNH
	số nhà 40, thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0382595668
	01/12/2025 16:37:27
	02/12/2025 16:37:00
	03/12/2025 09:45:43
	
	

	23
	H56.139-251201-0054
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HÀ
	thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0904756953
	01/12/2025 16:44:20
	02/12/2025 16:44:00
	
	
	

	24
	H56.139-251201-0059
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251201-6774)
	
	TRƯƠNG KHÁNH VY
	Thôn Liên Minh
	0398854713
	02/12/2025 08:07:17
	02/12/2025 17:00:00
	03/12/2025 08:14:24
	
	

	25
	H56.139-251201-0057
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	NGUYỄN THỊ NGA
	SỐ NHÀ 78, THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0972843167
	02/12/2025 08:07:27
	03/12/2025 08:07:00
	02/12/2025 17:03:04
	
	

	26
	H56.139-251201-0058
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ LÝ
	Thôn Liên Minh, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0398854713
	02/12/2025 08:07:28
	03/12/2025 08:07:00
	03/12/2025 09:45:43
	
	

	27
	H56.139-251201-0055
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ THỊ HIÊN
	số nhà 24, thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0967413069
	02/12/2025 08:26:06
	03/12/2025 08:26:00
	03/12/2025 09:30:22
	
	

	28
	H56.139-251201-0056
	Cấp bản sao Trích lục Kết hôn
	
	LÊ THỊ HIÊN
	số nhà 24, thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0967413069
	02/12/2025 08:26:43
	03/12/2025 08:26:00
	02/12/2025 17:03:21
	
	

	29
	H56.139-251202-0002
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THỊ TRANG
	số nhà 87
THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0964409198
	02/12/2025 08:26:56
	03/12/2025 08:26:00
	
	
	

	30
	H56.139-251202-0011
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ ĐỨC HÀ
	Số nhà 34_THÔN KIM TÂN 2_  xã Hoằng Tiến, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0337269829
	02/12/2025 09:02:22
	03/12/2025 09:01:59
	
	
	

	31
	H56.139-251202-0013
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ THỊ CƯƠNG
	SỐ NHÀ 60, THÔN TRUNG ĐOÀI, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0328165715
	02/12/2025 09:02:22
	09/12/2025 09:01:59
	03/12/2025 09:51:08
	
	

	32
	H56.139-251202-0014
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ CƯƠNG
	SỐ NHÀ 60,THÔN TRUNG ĐOÀI, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0328165715
	02/12/2025 09:19:55
	03/12/2025 09:18:59
	03/12/2025 09:53:45
	
	

	33
	H56.139-251202-0015
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ VĂN CẢNH
	số nhà 60, Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0357799052
	02/12/2025 09:19:55
	09/12/2025 09:18:59
	03/12/2025 10:15:59
	
	

	34
	H56.139-251202-0016
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN CẢNH
	số nhà 60, Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0357799052
	02/12/2025 09:20:01
	03/12/2025 09:20:00
	03/12/2025 09:53:45
	
	

	35
	H56.139-251202-0020
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	SỐ NHÀ 01, THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0372641629
	02/12/2025 10:30:20
	09/12/2025 10:30:00
	03/12/2025 09:54:02
	
	

	36
	H56.139-251202-0021
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	SỐ NHÀ 01, THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0372641629
	02/12/2025 10:30:25
	03/12/2025 10:30:00
	03/12/2025 09:51:34
	
	

	37
	H56.139-251202-0022
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VIẾT TÂM
	SỐ NHÀ 31, THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0346333167
	02/12/2025 11:04:35
	03/12/2025 11:03:59
	03/12/2025 09:51:08
	
	

	38
	H56.139-251202-0023
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ LINH
	số nhà 02, THÔN THÀNH XUÂN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0364311178
	02/12/2025 11:04:36
	03/12/2025 11:03:59
	03/12/2025 09:48:07
	
	

	39
	H56.139-251202-0024
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRƯƠNG THỊ VẢNG
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0983243363
	02/12/2025 11:04:36
	05/12/2025 11:03:59
	03/12/2025 15:45:03
	
	

	40
	H56.139-251202-0026
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ BÁ ĐÔNG
	số nhà 04, Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349508215
	02/12/2025 11:12:41
	09/12/2025 11:11:59
	03/12/2025 09:06:50
	
	

	41
	H56.139-251202-0027
	Cấp bản sao Trích lục kết hôn
	
	LÊ BÁ ĐÔNG
	Thôn Phong Lan, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0349508215
	02/12/2025 14:39:11
	03/12/2025 14:39:00
	03/12/2025 09:42:35
	
	

	42
	H56.139-251202-0035
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ VĂN HÀ
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0337269829
	02/12/2025 14:48:28
	03/12/2025 14:48:00
	03/12/2025 09:47:47
	
	

	43
	H56.139-251202-0036
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ THỊ HÀ
	số nhà 09, thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0397545270
	02/12/2025 14:59:15
	09/12/2025 14:58:59
	03/12/2025 09:47:47
	
	

	44
	H56.139-251202-0037
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ QUẾ
	thôn khang đoài, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0397545270
	02/12/2025 14:59:23
	03/12/2025 14:58:59
	03/12/2025 09:47:47
	
	

	45
	H56.139-251202-0039
	Cấp bản sao trích lục Kết hôn
	
	LÊ THỊ LIÊN
	số nhà 04, thôn Kim Tân 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0364066434
	02/12/2025 15:13:27
	03/12/2025 15:13:00
	03/12/2025 16:37:54
	
	

	46
	H56.139-251202-0048
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ THÀNH TỐNG
	SỐ NHÀ 78, THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986179836
	02/12/2025 16:00:39
	03/12/2025 16:00:00
	03/12/2025 09:06:35
	
	

	47
	H56.139-251202-0045
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ TỚI
	thôn Trung Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0342992436
	02/12/2025 16:00:51
	03/12/2025 16:00:00
	03/12/2025 09:42:15
	
	

	48
	H56.139-251202-0046
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HOÀI THU
	THÔN TRUNG ĐOÀI, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0393140895
	02/12/2025 16:00:52
	03/12/2025 16:00:00
	03/12/2025 09:42:15
	
	

	49
	H56.139-251202-0047
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM VĂN DUY
	SỐ NHÀ 08, THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0367058845
	02/12/2025 16:00:52
	03/12/2025 16:00:00
	03/12/2025 16:37:54
	
	

	50
	H56.139-251202-0049
	Cấp bản sao Trích lục Kết hôn
	
	LÊ THÀNH TỐNG
	SỐ NHÀ 78,  THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986179836
	02/12/2025 16:00:59
	03/12/2025 16:00:00
	03/12/2025 11:11:05
	
	

	51
	H56.139-251202-0050
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251202-5452)
	
	PHẠM ĐỨC ANH
	
	0367058845
	02/12/2025 16:01:59
	03/12/2025 17:00:00
	03/12/2025 08:14:48
	
	

	52
	H56.139-251202-0052
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ PHẠM THÀNH
	THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0396555453
	02/12/2025 16:27:41
	09/12/2025 16:26:59
	04/12/2025 14:15:35
	
	

	53
	H56.139-251202-0055
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	BÙI TRÍ THANH
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	09813045365
	02/12/2025 16:44:33
	09/12/2025 16:44:00
	
	
	

	54
	H56.139-251202-0056
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	BÙI TRÍ THANH
	SỐ NHÀ 07, THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	09813045365
	02/12/2025 16:44:40
	03/12/2025 16:44:00
	
	
	

	55
	H56.139-251202-0057
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	HỒ THỊ TRÀ GIANG
	Số nhà 01, đường Vinh Sơn 3, phố Vinh Sơn( nhà trọ Lê Khắc Quyết), Tỉnh Thanh Hóa
	0384161632
	02/12/2025 16:47:02
	03/12/2025 16:47:00
	03/12/2025 16:37:54
	
	

	56
	H56.139-251202-0058
	Cấp bản sao trích lục khai tử
	
	HỒ THỊ TRÀ GIANG
	Số nhà 01, đường Vinh Sơn 3, phố Vinh Sơn( nhà trọ Lê Khắc Quyết), Xã Vạn Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0384161632
	03/12/2025 10:17:21
	04/12/2025 10:16:59
	04/12/2025 12:26:51
	
	

	57
	H56.139-251203-0005
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	NGUYỄN THỊ LỌC
	Thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981126454
	03/12/2025 10:17:21
	04/12/2025 10:16:59
	04/12/2025 12:26:51
	
	

	58
	H56.139-251203-0008
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	trần bảo an
	thôn khim sơn, hoằng tiến, thanh hoá, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989114103
	03/12/2025 10:17:21
	04/12/2025 10:16:59
	04/12/2025 12:26:50
	
	

	59
	H56.139-251203-0003
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	NGUYỄN THỊ LỌC
	Thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981126454
	03/12/2025 10:18:10
	04/12/2025 10:18:00
	04/12/2025 10:01:11
	
	

	60
	H56.139-251203-0011
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ TUẤN ANH
	THÔN PHONG LAN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0336365555
	03/12/2025 10:29:26
	08/12/2025 10:28:59
	04/12/2025 14:08:39
	
	

	61
	H56.139-251203-0013
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251203-2645)
	
	LÊ QUANG HUY
	
	0343774543
	03/12/2025 13:57:43
	03/12/2025 17:00:00
	04/12/2025 09:04:53
	
	

	62
	H56.139-251203-0014
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	BÙI CHÍ THANH
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	09813045365
	03/12/2025 13:57:50
	10/12/2025 13:56:59
	
	
	

	63
	H56.139-251203-0015
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	BÙI CHÍ THANH
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	09813045365
	03/12/2025 13:57:57
	04/12/2025 13:56:59
	
	
	

	64
	H56.139-251203-0012
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN THẮNG
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	03743774543
	03/12/2025 13:58:02
	04/12/2025 13:58:00
	04/12/2025 14:43:40
	
	

	65
	H56.139-251203-0018
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN NGA
	SỐ NHÀ 08,THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0964843234
	03/12/2025 14:29:04
	04/12/2025 14:28:59
	04/12/2025 12:31:39
	
	

	66
	H56.139-251203-0020
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ PHẠM THỊ NHUNG
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG số nhà 20, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0358096706
	03/12/2025 15:09:52
	04/12/2025 15:09:00
	04/12/2025 14:16:12
	
	

	67
	H56.139-251203-0022
	Cấp bản sao Trích lục kết hôn
	
	LÊ PHẠM THỊ NHUNG
	THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0358096706
	03/12/2025 15:09:57
	04/12/2025 15:09:00
	04/12/2025 12:31:38
	
	

	68
	H56.139-251203-0023
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251203-3738)
	
	NGUYỄN GIA BẢO
	Thôn Chuế 1
	0985327008
	03/12/2025 15:39:00
	04/12/2025 17:00:00
	04/12/2025 09:37:09
	
	

	69
	H56.139-251203-0029
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN LỢI
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986319763
	03/12/2025 15:39:38
	04/12/2025 15:39:00
	04/12/2025 14:43:40
	
	

	70
	H56.139-251203-0031
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN GIA BẢO
	SỐ NHÀ 100, THÔN CHUẾ 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0363156087
	03/12/2025 15:39:38
	04/12/2025 15:39:00
	04/12/2025 15:36:08
	
	

	71
	H56.139-251203-0027
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ VĂN LỢI
	THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0986319763
	03/12/2025 15:40:47
	10/12/2025 15:39:59
	04/12/2025 14:43:40
	
	

	72
	H56.139-251203-0032
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ PHƯỢNG
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0356558243
	03/12/2025 16:17:00
	04/12/2025 16:17:00
	04/12/2025 15:35:56
	
	

	73
	H56.139-251203-0033
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN NAM
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982185998
	03/12/2025 16:31:29
	04/12/2025 16:30:59
	04/12/2025 15:35:56
	
	

	74
	H56.139-251203-0034
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	NGUYỄN VĂN NAM
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982185998
	03/12/2025 16:31:36
	04/12/2025 16:30:59
	04/12/2025 12:31:38
	
	

	75
	H56.139-251204-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251204-0178)
	
	BÙI NGỌC NA MY
	
	0388413907
	04/12/2025 08:33:47
	04/12/2025 17:00:00
	04/12/2025 14:16:38
	
	

	76
	H56.139-251204-0003
	Cấp  bản sao Giấy khai sinh
	
	BÙI CHÍ CÔNG
	số nhà 99, thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0388413907
	04/12/2025 08:33:56
	05/12/2025 08:33:00
	04/12/2025 16:37:57
	
	

	77
	H56.139-251204-0007
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRẦN THỊ TUYẾT
	Thôn kim tân 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0338972037
	04/12/2025 08:52:36
	09/12/2025 08:52:00
	04/12/2025 14:02:27
	
	

	78
	H56.139-251204-0016
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRẦN THỊ ĐƯỜNG
	Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0397783996
	04/12/2025 09:31:39
	09/12/2025 09:31:00
	04/12/2025 14:01:14
	
	

	79
	H56.139-251204-0011
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	LÊ XUÂN THÀNH
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0395814691
	04/12/2025 09:32:41
	11/12/2025 09:31:59
	04/12/2025 16:41:39
	
	

	80
	H56.139-251204-0013
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ XUÂN THÀNH
	thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0395814691
	04/12/2025 09:32:50
	05/12/2025 09:31:59
	04/12/2025 16:42:15
	
	

	81
	H56.139-251204-0006
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
	Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0987246736
	04/12/2025 09:35:42
	29/12/2025 09:35:00
	04/12/2025 16:17:26
	
	

	82
	H56.139-251204-0021
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HẠ VY
	số nhà 10, thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0978881306
	04/12/2025 10:16:53
	05/12/2025 10:16:00
	04/12/2025 16:43:18
	
	

	83
	H56.139-251204-0031
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	BÙI THỊ XUÂN
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0375853276
	04/12/2025 13:54:17
	05/12/2025 13:54:00
	04/12/2025 16:41:39
	
	

	84
	H56.139-251204-0024
	Cấp bản sao Trích lục kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ CHINH
	Phạm Thị Huyền, Đại Thượng, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0348513608
	04/12/2025 13:57:03
	05/12/2025 13:56:59
	05/12/2025 14:54:02
	
	

	85
	H56.139-251204-0028
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	NGUYỄN THỊ THẢO
	THÔN CHUẾ 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0388081358
	04/12/2025 13:57:04
	05/12/2025 13:56:59
	05/12/2025 14:54:02
	
	

	86
	H56.139-251204-0014
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ VĂN AN
	Thôn Long Bình 2, Xã Bình Tân, Tỉnh Đồng Nai
	0977060109
	04/12/2025 13:58:27
	29/12/2025 13:58:00
	06/12/2025 22:29:13
	
	

	87
	H56.139-251204-0029
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251204-0648)
	
	TRƯƠNG ĐÌNH VIỄN
	Thôn Chuế 1
	0388081358
	04/12/2025 14:00:17
	04/12/2025 17:00:00
	04/12/2025 16:18:32
	
	

	88
	H56.139-251204-0033
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	Trương Thị thùy vân
	Thôn Giang sơn, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989305516
	04/12/2025 14:58:14
	05/12/2025 14:58:00
	04/12/2025 16:39:25
	
	

	89
	H56.139-251204-0039
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ XUÂN ANH
	số nhà 07 đường 09 thôn Đại trường, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981477238
	04/12/2025 16:26:00
	05/12/2025 16:26:00
	06/12/2025 06:18:07
	
	

	90
	H56.139-251204-0040
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	LÊ THỊ YẾN
	THÔN TIỀN THÔN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0979059231
	05/12/2025 09:23:17
	08/12/2025 09:22:59
	05/12/2025 17:21:14
	
	

	91
	H56.139-251204-0041
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	HỒ THỊ TRÀ GIANG
	Số nhà 01, đường Vinh Sơn 3, phố Vinh Sơn( nhà trọ Lê Khắc Quyết), Tỉnh Thanh Hóa
	0384161632
	05/12/2025 09:23:17
	08/12/2025 09:22:59
	05/12/2025 17:21:14
	
	

	92
	H56.139-251204-0042
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG THỊ TRANG
	THÔN CHUẾ 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0964409198
	05/12/2025 09:23:18
	08/12/2025 09:22:59
	06/12/2025 22:38:09
	
	

	93
	H56.139-251205-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	BÙI THỊ LAN
	THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0358338685
	05/12/2025 09:38:54
	10/12/2025 09:37:59
	
	
	

	94
	H56.139-251205-0007
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	LÊ THỊ HẢO
	SỐ NHÀ 85, THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982195736
	05/12/2025 09:38:55
	08/12/2025 09:37:59
	05/12/2025 17:21:14
	
	

	95
	H56.139-251205-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HIỀN
	Thôn thanh xuân, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0984648562
	05/12/2025 09:39:34
	08/12/2025 09:39:00
	06/12/2025 22:38:08
	
	

	96
	H56.139-251205-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ VĂN ĐẠT
	THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0815552678
	05/12/2025 09:39:34
	10/12/2025 09:39:00
	06/12/2025 22:33:59
	
	

	97
	H56.139-251205-0008
	Cấp bản sao Trích lục khai tử
	
	LÊ THỊ DẸP
	SỐ NHÀ 85, THÔN ĐẠI TRƯỜNG, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0982195736
	05/12/2025 09:40:28
	08/12/2025 09:39:59
	05/12/2025 17:21:14
	
	

	98
	H56.139-251205-0012
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN VĂN MAI
	SỐ NHÀ 66, THÔN KIM TÂN 2, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0335567191
	05/12/2025 10:21:41
	12/12/2025 10:20:59
	06/12/2025 22:34:56
	
	










6. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG



	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)

	1
	H56.139-251203-0009
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN THỊ MINH
	Văn Phong, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0392127969
	03/12/2025 09:33:44
	31/12/2025 09:33:00
	
	
	



